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CHƢƠNG TRÌNH MÔN HỌC 

 

Tên môn học: CƠ    KỸ THUẬT ĐIỆN-ĐIỆN T  

Mã môn học: NLC106 

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ; (Lý thuyết: 43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ) 

I. Vị trí, tính chất của môn học: 

    tr :    tr  học trước các môn học chuyên ngành. 

 T nh chất: là môn học cơ sở. 

II. Mục tiêu môn học: 

  Kiến thức:  

+  Trình  ày được các kiến thức cơ  ản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều. 

+  Phân t ch được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, làm nền tảng để 

tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành;  

+ Giải th ch được hoạt đ ng các linh kiện điện t ,   phân tich nguyên lý, cấu tạo, 

đ c t nh và ứng d ng các lọai linh kiện điện t . 

 Kỹ năng: Rèn luyện tư duy logic về mạch điện, nắm được các phương pháp cơ 

 ản giải 1 mạch điện đơn giản.  

 Năng lực tự chủ và trách nhiệm: Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công 

việc được giao. 

III. Nội dung môn học: 

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian: 

TT Tên các bài trong môn học 

Thời gian 

Tổng 

số 

Lý 

thuyết 

Thực hành / 

thực tập/ thí 

nghiệm/ bài 

tập/ thảo luận 

Kiểm 

tra 

 Ph n 1 - K  thuật  iện     

1 Chương 1: Mạch điện 1 chiều 6 6  0 

2 
Chương 2: Mạch điện xoay chiều hình 

sin 1 pha 
10 10  0 

3 
Chương 3:  Mạch điện xoay chiều 

hình sin 3 pha 
8 7  1 
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 Ph n  - Điện t      

4 Chương 4: Linh kiện th   đ ng 6 6  0 

5 Chương 5: Linh kiện t ch cực 10 9  1 

6 Chương 6:    ngu n  n đ nh 5 5  0 

 Cộng 45 43  2 

 . Nội dung chi tiết: 

Ph n 1 - K  thuật  iện 

Chƣơng 1: Mạch  iện 1 chiều      Thời gian: 6 giờ 

Mục tiêu:  

- Trình  ày được những kiến thức cơ  ản về mạch điện 1 chiều, các ứng d ng trong 

thực tiễn, làm cơ sở cho việc tiếp thu kiến thức kỹ thuật điện ph c v  chuyên ngành 

học; 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic mạch điện. 

Nội dung chương: 

1.1. Các đ nh luật cơ  ản của mạch điện      

1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Mạch điện 

1.1.2.   nh luật ôm 

1.1.3. Công và công suất 

1.2. Các phương pháp giải mạch              

1.2.1.   nh luật Kirchhoff I. 

1.2.2.   nh luật Kirchhoff II. 

Chƣơng 2: Mạch  iện xoay chiều hình sin 1 pha     Thời gian: 10 giờ 

Mục tiêu: 

- Trình  ày được kiến thức cơ  ản về dòng điện hình sin nói chung và dòng hình sin 1 

pha nói riêng; 

- Rèn luyện khả năng tư duy logic, các ứng d ng trong thực tế, vận d ng hiểu  iết tiếp 

thu các kiến thức chuyên ngành. 

Nội dung chương: 

2.1. Khái niệm về dòng điện hình sin:      

2.1.1.   nh nghĩa 

2.1.2.  iểu diễn dòng điện xoay chiều hình sin 
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2.2. Các mạch xoay chiều 1 pha   

2.2.1 Mạch hình sin thuần điện trở 

2.2.2. Mạch hình sin thuần điện  

2.2.2. Mạch hình sin thuần điện dung:  

2.2. Mạch xoay chiều không phân nhánh 

2.4 C ng hưởng dòng điện 

Chƣơng 3: Mạch  iện xoay chiều hình sin 3 pha              Thời gian: 8 giờ 

Mục tiêu: 

- Trình  ày và phân t ch được kiến thức cơ  ản về dòng xoay chiều 3 pha, hệ th ng 

điện xoay chiều 3 pha 

- Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng các hiện tượng c  thể của hệ th ng điện xoay 

chiều 3 pha, ứng d ng trong thực tế 

N i dung chương: 

3.1. Khái niệm về mạch điện hình sin 3 pha:    

3.1.1.   nh nghĩa 

3.1.2.   nghĩa 

3.2. Các cách n i dây mạch 3 pha:    

3.2.1. mạch điện 3 pha đấu sao 

3.2.2. mạch điện 3 pha đấu sao 

3.2. Công suất mạch 3 pha  

PH N   – ĐIỆN T   

Chƣơng 4: Linh kiện thụ  ộng   Thời gian: 6 giờ 

Mục tiêu:  

- Trình bày cấu tạo các linh kiện th  đ ng cơ  ản 

- Trình bày được nguyên lý làm việc của linh kiện 

-  ác đ nh kiểm tra linh kiện 

Nội dung chương: 

1.1.  iện trở 

 1.1.1. Khái niệm 

1.1.2. Phân loại 

1.1.3  Thông s  

1.1.4  Ứng d ng 
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1.2. T  điện 

 1.2.1. Khái niệm 

1.2.2. Phân loại 

1.2.3  Thông s  

1.2.4    c tính 

1.2. Cu n dây 

 1.2.1. Khái niệm 

1.2.2    c tính 

Chƣơng 5: Linh kiện tích cực    Thời gian: 10 giờ 

Mục tiêu:  

- Trình bày và phân tích được cấu tạo các linh kiện diode, transistor, scr 

- Trình bày được nguyên lý làm việc của linh kiện 

-  ác đ nh kiểm tra linh kiện 

Nội dung chương: 

2.1. Chất bán dẫn 

2.2. Diode bán dẫn 

 2.2.1 Cấu tạo 

 2.2.2 Nguyên lý 

 2.2.3   c tính 

 2.2.4 Thông s  

 2.2.5 Ứng d ng 

2.3  Các loại điode khác 

 2.2.1  iode Zener 

 2.2.2  iode phát quang 

2.4  Transistor BJT 

 2.3.1 Cấu tạo 

 2.3.2 Nguyên lý hoạt đ ng. 

 2.3.3   c tính 

2.5  Các mạch Transistor cơ  ản 

 2.6.1 Các Mạch đóng cắt dùng Transistor 

 2.6.2 Mạch ghép darlington 

2.6. Thyristor 
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 2.7.1 Cấu tạo 

 2.7.2 Nguyên lý hoạt đ ng. 

2.7. Diac 

 2.8.1 Cấu tạo 

 2.8.2 Nguyên lý hoạt đ ng. 

2.8. Triac 

 2.9.1 Cấu tạo 

 2.9.2 Nguyên lý hoạt đ ng. 

Chƣơng 6: Bộ ngu n ổn  ịnh   Thời gian: 5 giờ 

Mục tiêu:  

- Trình bày được cấu tạo các linh kiện trong    ngu n 

- Trình bày được nguyên lý làm việc của    ngu n  n áp. 

Nội dung chương: 

     3.1. Phân t ch linh kiện 

3.2. Nguyên lý hoạt d ng 

IV. Điều kiện thực hiện môn học: 

1. Phòng học chuyên môn hóa: Dùng cho m t lớp lý thuyết. 

2. Trang thiết    máy móc:  

 Máy chiếu PROJECTOR 

 Bảng, phấn, các sơ đ . 

3. Học liệu, d ng c , nguyên vật liệu: 

 Các sơ đ   

 Giáo trình  

 Tài liệu hướng dẫn học sinh học. 

V. Nội dung và phƣơng pháp,  ánh giá:  

1. N i dung: 

- Kiến thức:  

+ Trình  ày được các kiến thức cơ  ản về mạch điện 1 chiều, xoay chiều. 

+ Phân t ch được từ trường của dòng xoay chiều 1 pha, 3 pha, làm nền tảng để 

tiếp thu kiến thức chuyên môn phần điện trong chuyên ngành;  

+  iải th ch được hoạt đ ng các linh kiện điện t , phân tích nguyên lý, cấu tạo, 

đ c t nh và ứng d ng các lọai linh kiện điện t . 
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 - Kỹ năng: Rèn luyện tư duy logic về mạch điện, nắm được các phương pháp cơ 

 ản giải 1 mạch điện đơn giản.  

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

+ Thể hiện t nh kiên trì, cẩn thận trong khi s  d ng trang thiết    nghề, cũng như 

khi thao tác thực hiện  ài tập, có trách nhiệm với sản phẩm. 

2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ năng trên sẽ được đánh giá qua các  ài kiểm tra 

đ nh kỳ và  ài kiểm tra kết thúc. 

VI. Hƣớng dẫn thực hiện môn học: 

1. Phạm vi áp d ng môn học: để giảng dạy cho trình đ  đào tạo Cao đẳng liên 

thông  

2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học: 

-  iết phấn n i dung  ài giảng và giảng giải trực tiếp cho học sinh hiểu; 

- Khi giảng dạy giáo viên có thể s  d ng máy vi t nh và máy chiếu, áp d ng các 

loại giáo án điện t .  

3. Những trọng tâm cần chú ý:  

Phần 1: chương 2,3 

Phần 2: chương 2,3 

4. Tài liệu tham khảo: 

[1].    trung học chuyên nghiệp - Dạy nghề Giáo trình Kỹ thuật điện –N    iáo d c, 

2002. 

[2].   ng  ăn  ào - Kỹ thuật điện Lý thuyết và 100 bài giải - N   KHHT Hà n i, 

1993. 

[3]. Nguyễn Ngọc Tân – Kỹ thuật đo – N   Khoa học kỹ thuật, 1998 

     TP.Hồ Chí Minh, ngày  31 tháng  7  năm 2019 

  TRƢ NG KHOA 

 


